
 

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật  

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu 
về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt. 

TT Nội dung yêu cầu 
Tiêu chí đánh giá 

Đạt Không đạt 

1  

Mức độ đáp ứng 
hệ thống đảm bảo 
chất lượng và 
phương pháp thực 
hiện 

Có quyết định chỉ 
định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà 
nước về an toàn 
thực phẩm của Bộ 
chuyên ngành hoặc 
cơ quan có thẩm 
quyền và có các chỉ 
tiêu được chỉ định 
đúng đối với tất cả 
các chỉ tiêu theo E-
HSMT và còn hiệu 
lực tối thiểu 90 ngày 
kể từ thời điểm mở 
thầu, bao gồm cả 
nhà thầu phụ (nếu 
có). 

Khi E-HSDT có 1 trong 3 
trường hợp sau: 

- Không có Quyết định chỉ 
định cơ sở kiểm nghiệm thực 
phẩm phục vụ quản lý nhà 
nước về an toàn thực phẩm 
của Bộ chuyên ngành hoặc cơ 
quan có thẩm quyền , bao gồm 
cả nhà thầu phụ (nếu có). 

- Có Quyết định chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm thực phẩm phục 
vụ quản lý nhà nước về an 
toàn thực phẩm của Bộ 
chuyên ngành hoặc cơ quan có 
thẩm quyền nhưng không 
đúng theo yêu cầu của E-
HSMT, bao gồm cả nhà thầu 
phụ (nếu có). 

- Có Quyết định chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm thực phẩm phục 
vụ quản lý nhà nước về an 
toàn thực phẩm của Bộ 
chuyên ngành hoặc cơ quan có 
thẩm quyền nhưng còn hiệu 
lực dưới 90 ngày kể từ thời 
điểm mở thầu,  bao gồm cả 
nhà thầu phụ (nếu có). 

2 

Trong khoảng thời 
gian 24 tháng tính 
từ thời điểm đóng 
thầu, cơ sở kiểm 
nghiệm chưa từng 
bị đình chỉ, thu 
hồi, xử phạt trong 
lĩnh vực phân tích, 

Có bản cam kết. Không có bản cam kết. 



 

TT Nội dung yêu cầu 
Tiêu chí đánh giá 

Đạt Không đạt 

thử nghiệm, kiểm 
nghiệm bởi cơ 
quan chức năng. 

3 

Phiếu kết quả kiểm 
nghiệm 

 

-Theo đúng mẫu quy 
định tại Phụ lục III 
ban hành kèm Thông 
tư liên tịch số 
20/2013/TTTL-BYT-
BCT-BNNPTNT 
ngày 01/8/2013 . 

- Số lượng 04 bản. 

- Cần nêu rõ mẫu đạt 
hay không đạt so với 
quy định hiện hành 
(QCVN.../TCVN.../
QĐ...). 

- Nhà thầu có cam 
kết về kết quả kiểm 
nghiệm thực hiện 
theo phạm vi cung 
cấp của E-HSMT. 

Khi E-HSDT có 1 trong 2 
trường hợp sau: 

- Không theo đúng mẫu 
quy định tại Phụ lục III ban 
hành kèm Thông tư liên tịch số 
20/2013/TTTL-BYT-BCT-
BNNPTNT ngày 01/8/2013 . 

- Số lượng ≤ 4 bản. 
- Không nêu rõ mẫu đạt 

hay không đạt so với quy định 
hiện hành (QCVN.../ TCVN.../ 
QĐ...). 

- Nhà thầu không có cam 
kết về kết quả kiểm nghiệm 
thực hiện theo phạm vi cung 
cấp của E-HSMT. 
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Chỉ tiêu kiểm 
nghiệm/ phép 
thử/chỉ tiêu được 
chỉ định 

Đảm bảo 100% chỉ 
tiêu kiểm nghiệm/ 
phép thử/ chỉ tiêu 
được chỉ định có 
giới hạn phát hiện 
(LOD) hoặc giới 
hạn định lượng 
(LOQ) thấp hơn 
hoặc bằng các quy 
định hiện hành của 
Việt Nam về mức 
giới hạn tối đa cho 
phép. 

Không đảm bảo 100% chỉ tiêu 
kiểm nghiệm/ phép thử/ chỉ 
tiêu được chỉ định có giới hạn 
phát hiện (LOD) hoặc giới hạn 
định lượng (LOQ) thấp hơn 
hoặc bằng các quy định hiện 
hành của Việt Nam về mức 
giới hạn tối đa cho phép. 

5 

Giới hạn phát hiện 
của phép thử/ giới 
hạn định lượng/ 
phạm vi đo 

Có giới hạn phát 
hiện của phép thử/ 
giới hạn định lượng/ 
phạm vi đo thấp hơn 
hoặc bằng quy định 
mức giới hạn tối đa 

Không có giới hạn phát hiện 
của phép thử/ giới hạn định 
lượng/ phạm vi đo thấp hơn 
hoặc bằng quy định mức giới 
hạn tối đa (ML) hoặc mức giới 
hạn tối đa dư lượng (MRL) để 



 

TT Nội dung yêu cầu 
Tiêu chí đánh giá 

Đạt Không đạt 

(ML) hoặc mức giới 
hạn tối đa dư lượng 
(MRL) để có thể 
phát hiện các chất 
tồn dư trong thực 
phẩm và đưa ra kết 
luận chỉ tiêu cần thử 
nghiệm đáp ứng các 
quy định hiện hành 
của Việt Nam về 
mức giới hạn tối đa 
cho phép. 

có thể phát hiện các chất tồn 
dư trong thực phẩm và đưa ra 
kết luận chỉ tiêu cần thử 
nghiệm đáp ứng các quy định 
hiện hành của Việt Nam về 
mức giới hạn tối đa cho phép. 

6 Phương pháp thử 

Phải thực hiện theo 
phương pháp thử 
quy định tại phụ lục 
Danh mục phép thử 
được chỉ định/ Danh 
mục chỉ tiêu được 
chỉ định ban hành 
kèm theo Quyết 
định chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm thực 
phẩm phục vụ quản 
lý nhà nước về an 
toàn thực phẩm. 

Không thực hiện theo phương 
pháp thử quy định tại phụ lục 
Danh mục phép thử được chỉ 
định / Danh mục chỉ tiêu được 
chỉ định ban hành kèm theo 
Quyết định chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm thực phẩm phục 
vụ quản lý nhà nước về an 
toàn thực phẩm . 
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Có Văn phòng 
nhận mẫu tại 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Có Văn phòng nhận 
mẫu tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Không có Văn phòng nhận 
mẫu tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
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